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Trong hai ngày 23 - 24/8, tại thành 
phố Thượng Hải (Trung Quốc), 
đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh 

Thái Bình do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, 
làm việc với Công ty TNHH Công nghệ 
ô tô Launch Thượng Hải, Tập đoàn Sản 
xuất bao bì Kelin và Công ty Geely Auto. 
Đây là chuỗi sự kiện kết thúc chương 
trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình 
tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng 
chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
nhấn mạnh: Một trong những mục tiêu 
của đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh 
Thái Bình là kết nối, kêu gọi đầu tư với 

các doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là 
các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt 
động trong lĩnh vực công nghệ máy tính, 
điện thoại, ô tô, nông nghiệp công nghệ 
cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, 
chip bán dẫn... Đây không chỉ là những 
ngành Trung Quốc có thế mạnh mà còn 
phù hợp với định hướng phát triển của 
tỉnh phát triển các dự án theo hướng 
xanh, sạch, bền vững; ưu tiên thu hút các 
doanh nghiệp có uy tín, có thương hiệu 
vào đầu tư các dự án có quy mô lớn, giá 
trị cao, sản xuất các sản phẩm tham gia 
chuỗi giá trị toàn cầu, thân thiện với môi 
trường nhằm hiện thực hóa Quy hoạch 
tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Khái quát vị trí địa 
lý, tiềm năng, lợi thế, tình hình kinh tế 

- xã hội và các chính sách thu hút đầu 
tư của Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy cho biết, để đón các nhà đầu tư đến 
với Thái Bình, tỉnh đã chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết về hạ tầng giao thông kết 
nối, mặt bằng phát triển công nghiệp, 
nguồn nhân lực, chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ thủ tục cho các nhà đầu tư... Đặc 
biệt, với quỹ đất lớn dành cho phát triển 
công nghiệp tại Khu kinh tế với diện tích 
30.583ha, trong đó có trên 8.000ha đất 
phát triển công nghiệp cũng như tại 10 
khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp 
với tổng diện tích gần 3.000ha đã xây 
dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng chào đón các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc.

Trực tiếp tham quan quy trình sản 
xuất và địa điểm trưng bày sản phẩm của 

các doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy cùng đoàn công tác bày tỏ ấn tượng và 
chúc mừng những thành tựu các doanh 
nghiệp đã đạt được trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh cũng như xây dựng 
thương hiệu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày 
tỏ mong muốn thông qua chuyến công 
tác này, các thành viên của đoàn cũng 
như các doanh nghiệp, nhà đầu tư của 
tỉnh sẽ tìm hiểu, học tập được những kinh 
nghiệm quý để phục vụ cho phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, mở 
ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới 
giữa tỉnh Thái Bình và các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư Trung Quốc nói chung, 

THÁI BÌNH CAM KẾT TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI 
CHO CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ THƯỢNG HẢI (TRUNG QUỐC) 

ĐẾN TÌM HIỂU CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự buổi làm việc với Công ty Geely Auto.
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THU THỦY

Kênh thông tin chính thống
Hơn 2 năm nay, ông Ngô Thanh Quang, 

đảng viên Chi bộ thôn Nam Tiền, xã Hòa 
Bình đã cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng 
viên điện tử” trên điện thoại thông minh 
của mình. Ông chia sẻ: Tôi thấy phần mềm 
giống như một kho dữ liệu văn kiện, tài liệu 
về Đảng từ trung ương tới cơ sở. Qua phần 
mềm, tôi cập nhật được đầy đủ tin tức 
thường xuyên, chính xác nhất. Đặc biệt, 
đảng viên còn được biết trước nội dung 
cuộc sinh hoạt chi bộ để tư duy chuẩn bị ý 
kiến phát biểu trước khi cuộc họp diễn ra. 

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư 
Đảng ủy xã Hòa Bình khẳng định: “Sổ 
tay đảng viên điện tử” là kênh thông tin 
chính thống của Tỉnh ủy Thái Bình nhằm 
chuyển tải các văn bản chỉ đạo của trung 
ương, của tỉnh, của huyện đến với đảng 
viên nhanh, kịp thời, chính xác nhất. 
Đảng ủy xã đã thành lập tổ công tác, tổ 
giúp việc để hướng dẫn từng chi bộ, từng 
đảng viên cách truy cập và sử dụng, nhất 
là việc thực hiện các bước các quy trình 
để tổ chức cuộc họp chi bộ. Do đó, đến 
nay mọi quy trình thực hiện đã được các 
chi bộ, đảng viên thực hiện thành thạo và 
tất cả các đảng viên đều tham gia học tập 
nghị quyết trên phần mềm đầy đủ. 

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư 
Chi bộ thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch 
bày tỏ: Tôi thường xuyên nghiên cứu, học 
tập nghị quyết trên phần mềm để bổ sung 
thêm kiến thức cho mình. Với tôi, càng 
học nhiều sẽ càng nhớ để trả lời đúng các 
câu hỏi. Vì thế, điểm tích lũy học tập của 
tôi không chỉ đạt trên 26.500 điểm mà kết 
quả đó còn tạo động lực để các đảng viên 
trong Chi bộ cùng học tập.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ
Ông Phạm Văn Phan, Bí thư Chi bộ 

thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch cho 
biết: Từ khi có phần mềm “Sổ tay đảng 
viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ đã có 
sự khác biệt lớn so với trước đây. Trước 
thời gian sinh hoạt chi bộ 1 - 2 ngày, tôi 
đều đưa nội dung sinh hoạt chi bộ lên 
phần mềm để các đảng viên nắm bắt 
được những công việc chi bộ đã làm được 
trong tháng trước, phương hướng, nhiệm 
vụ trong tháng này, các công việc khác để 
tham gia ý kiến, rút ngắn thời gian sinh 
hoạt chi bộ, đồng thời gửi báo cáo nội 
dung sinh hoạt chi bộ lên cấp trên. Tất cả 
các quy trình thao tác trên phần mềm tôi 
đã thực hiện thuần thục. Tôi thấy đây là 
cách làm sáng tạo, khoa học và phù hợp 
với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi 
số trong công tác đảng. 

Bà Phạm Thị Minh, Phó Bí thư Chi bộ, 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang 
Bình cho biết: Tới giờ sinh hoạt chi bộ, tất 
cả đảng viên đều truy cập vào phần mềm 
để điểm danh, nghe, đọc báo cáo, thảo 
luận các nội dung trọng tâm. Đặc biệt, Chi 
bộ đã giao nhiệm vụ cho đảng viên trên 

KIẾN XƯƠNG

Phát huy hiệu quả phần mềm
“Sổ tay đảng viên điện tử”
Từ cuối năm 2021, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai trong toàn Đảng bộ huyện Kiến Xương, phát huy hiệu quả, 
góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số công tác đảng.

phần mềm, theo dõi tiến độ thực hiện và 
báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp sau. 
Vì thế, mọi đảng viên đều hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Ông Lương Văn Dương, Bí thư Chi bộ 
thôn Nam Tiền, xã Hòa Bình cho biết: 

Qua phần mềm, tất cả các đảng viên đều 
nhận được nội dung, thông tin của buổi 
sinh hoạt chi bộ sớm, có thời gian nghiên 
cứu đóng góp ý kiến nên đã nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng viên tham 
gia đóng góp ý kiến sôi nổi, nhiều ý kiến 
chất lượng hơn, đây cũng là căn cứ để Chi 

bộ ban hành nghị quyết sát thực tiễn hơn. 
Bà Phạm Thị Hoài, thôn Nam Tiền, 

xã Hòa Bình khẳng định: Ứng dụng phần 
mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã rút 
ngắn thời gian điểm danh, phổ biến tài 
liệu, dành nhiều thời gian cho đảng viên 
tham gia đóng góp ý kiến và họp bàn để 
giải quyết các nhiệm vụ, công việc cụ thể. 
Các đảng viên vắng mặt cũng được đóng 
góp ý kiến đầy đủ trên phần mềm.

Toàn huyện Kiến Xương hiện có 
khoảng 7.500 đảng viên đã cài đặt và sử 
dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện 
tử” trên điện thoại thông minh trong sinh 
hoạt chi bộ. Qua phần mềm, các đồng chí 
bí thư chi bộ đã cập nhật đầy đủ, kịp thời 
các nghị quyết, báo cáo của cấp mình, 
giao nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên 
thông qua tiện ích, kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ của từng đảng viên. Đảng 
viên cũng giám sát nhau trong thực hiện 
nhiệm vụ, tích cực học tập nghị quyết, 
nắm vững các nội dung cốt lõi của các văn 
bản và đều phấn đấu đạt điểm tích lũy 
trên 200 điểm/năm. Nhằm nâng cao chất 
lượng và hoạt động hiệu quả của phần 
mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, cấp ủy 
các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quán triệt và tổ chức thực hiện nền nếp, 
bài bản đến từng đảng viên; nêu cao tinh 
thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp 
ủy trong việc ứng dụng phần mềm trong 
sinh hoạt chi bộ, đồng thời coi đây là một 
trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, 
đảng viên.

Đảng viên Chi bộ thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch phát biểu trong sinh hoạt chi bộ.

Đảng viên Chi bộ thôn Nam Tiền, xã Hòa Bình sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.
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TIẾN ĐẠT

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, 
cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Tiến 
Chiến, xã Đông Tân (Đông Hưng) 

mạnh dạn đầu tư vốn để xây dựng mô 
hình chăn nuôi tổng hợp mang lại thu 
nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi năm, tạo việc 
làm cho người dân địa phương.  

Khi trở về địa phương, ông Chiến đã 
tận dụng hơn 2.000m2 đất nông nghiệp 
của gia đình để đào ao, thả cá và trồng 
bưởi, chuối. Tuy nhiên do đồng đất xen 
kẹp, chua trũng, quá trình nuôi thả chủ 
yếu theo kinh nghiệm nên mô hình chỉ 
thu về 100 - 150 triệu đồng/năm. Nhận 
thấy nếu cứ giữ cách làm manh mún, 
nhỏ lẻ sẽ không mang lại hiệu quả kinh 
tế cao nên năm 2009 ông đã mạnh dạn 
vận động các hộ dân trong thôn cho gia 
đình ông thuê lại ruộng để mở rộng quy 
mô chăn nuôi lên hơn 20.000m2. CCB 
Nguyễn Tiến Chiến chia sẻ: Khi cấp ủy, 
chính quyền có chủ trương chuyển đổi 
đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng 
các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, 
gia đình tôi đã mạnh dạn vận động các 

hộ cho thuê lại ruộng để đào ao, thả cá 
và trồng 200 gốc mít, 100 gốc bưởi, cam. 
Giai đoạn đầu rất khó khăn bởi chủ yếu 
tôi nuôi các loại cá truyền thống như 
trắm, chép, trồng cây ăn quả không phát 
triển vì chất đất chua nên gia đình phải 
thuê chuyên gia về xử lý đất, sau đó 
chuyển đối tượng nuôi khác.

Sau đó, CCB Nguyễn Tiến Chiến thả 
60 vạn giống cá rô đầu nhím, một năm 
nuôi 2 vụ cho sản lượng gần 80 tấn cá 
thương phẩm. Với diện tích mặt nước 
rộng, ông tận dụng để làm thêm 20 
tráng nuôi giống ếch nhập từ Thái Lan, 
mỗi năm cho sản lượng gần 5 tấn ếch 
thịt thương phẩm. Ông chia sẻ thêm: Tôi 
liên kết sản xuất với cơ sở chế biến cá 
rô của anh Nguyễn Văn Hình, xã Duyên 
Hải (Hưng Hà) để ổn định đầu ra. Nuôi cá 
rô đầu nhím rất dễ bởi đây là loài cá có 
sức khỏe tốt, phù hợp với những nơi có ít 
nước, sản lượng lại cao, mật độ nuôi dày, 
thời gian nuôi ngắn, tỷ lệ hao hụt thấp 
nên rất dễ bán. Để các ao nuôi đạt hiệu 
quả, tôi thuê kỹ sư chuyên về thủy sản 

theo dõi, đồng thời chuyển giao kỹ thuật 
nuôi cho gia đình; duy trì bơm nước từ hệ 
thống bể ngầm để bảo đảm nguồn nước 
ra vào cho các ao; đầu tư thêm hệ thống 
máy bơm, xây tường bao chắc chắn để 
tránh thất thoát.

Đối với giống ếch Thái Lan, ông Chiến 
tận dụng mặt nước để nuôi. Đây là giống 
ếch cho năng suất cao, khi xuất bán đạt 
trọng lượng 3 con/kg nên thương lái mua 
với giá từ 30.000 - 45.000 đồng/kg. Mỗi 
vụ thả cá giống ông sẽ đồng thời thả luôn 
ếch giống. Với cách nuôi gối vụ như vậy 
cho hiệu quả cao, sau khi trừ chi phí đầu 
tư, mô hình nuôi cá, ếch của CCB Nguyễn 

Tiến Chiến cho thu nhập hơn 500 triệu 
đồng/năm.

Ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Hội CCB 
xã Đông Tân đánh giá: Hội viên Nguyễn 
Tiến Chiến là một trong những gương 
điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. 
Ông luôn tích cực tham gia ủng hộ các 
phong trào do Hội CCB xã phát động, tạo 
điều kiện cho người dân có việc làm thêm 
lúc nông nhàn. Từ mô hình của ông, Hội 
CCB xã sẽ nhân rộng bằng việc vận động 
các gia đình hội viên có ao để trống tham 
gia nuôi cá rô đầu nhím, ông Chiến sẽ bao 
tiêu sản phẩm, giúp hội viên phát triển 
kinh tế, nâng cao thu nhập.

Làm giàu
trên đồng đất 
quê hương

Trên hành trình chữa bệnh, các cây 
dược liệu gắn bó vợ chồng chị Vũ 
Thị Vân, thôn 2 An Định, xã Thụy 

Văn (Thái Thụy) nhiều năm liền. Đây 
cũng là nhân duyên để vợ chồng chị khởi 
nghiệp từ nông dược.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội 
chuyên ngành kỹ thuật thực phẩm, từng 
làm việc tại một số công ty lớn, chị Vân trở 
về quê làm việc tại một HTX nông dược. 
Với mục tiêu tạo ra sản phẩm xanh vì sức 
khỏe cộng đồng, năm 2022, vợ chồng chị 
Vân thành lập HTX Nông dược và thương 
mại dịch vụ Vavi. Để bảo đảm chất lượng 
sản phẩm, chị Vân hướng dẫn cho các 
hộ dân cách trồng cây dược liệu không 
sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. 
Phân bón chủ yếu cho cây dược liệu sạch 
phải ủ bằng phân gà, rau củ, ốc bươu; 
thuốc trừ sâu sinh học cũng được tự tạo để 
chăm sóc cây dược liệu. HTX ký kết hợp 
đồng thu mua dược liệu cho bà con nông 
dân. Sau khi thu hái, dược liệu được sơ chế 
kỹ càng và chế biến theo đúng tiêu chuẩn 
trước khi đóng gói. Hiện tại, HTX sản xuất 
gần 20 sản phẩm như trà thảo dược, dầu 
gội, xà bông tắm... trong đó trà túi lọc tía 
tô được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. 
Ngoài ra, HTX cũng cung cấp nguyên liệu 
cho một số công ty, cơ sở chế biến khác.

Chị Vân chia sẻ: Hiện nay trên thị 
trường có nhiều sản phẩm dược liệu hữu 
cơ, muốn tiêu thụ tốt, điều căn bản là phải 
chú trọng đến chất lượng từng sản phẩm. 
Nhờ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, 
thêm vào đó, vợ chồng chị có sự hỗ trợ từ 
gia đình nhà chồng (có truyền thống làm 
thuốc Bắc và bán lá thuốc Nam), sự ủng hộ 
của các hộ dân trồng cây dược liệu trong 
quá trình xây dựng thương hiệu nên chất 
lượng sản phẩm ngày càng nâng cao. Để 

tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh bán hàng 
theo phương thức truyền thống, tham 
gia các hội chợ triển lãm để trưng bày và 
giới thiệu sản phẩm thì với xu thế chuyển 
đổi số hiện nay, HTX đẩy mạnh bán hàng 
online. Dù bắt đầu chưa lâu nhưng HTX 
của chị Vân mang đến thu nhập khá cho 
gia đình và bà con nông dân. Bà Mai Thị 
Xô, thôn Hạc Ngang, xã Dương Phúc (Thái 
Thụy) cho biết: Gia đình tôi có 2 mẫu 
trồng tía tô, hương nhu, lạc tiên, cà gai 
leo, sen... cung cấp cho HTX Nông dược 
và thương mại dịch vụ Vavi. Tính ra làm 
nhàn, an toàn cho sức khỏe mà thu nhập 
khá hơn so với cấy lúa.

Chị Vân cho biết: Được sự động viên 
của cán bộ hội phụ nữ các cấp, tôi đã 
nộp hồ sơ dự thi và vượt qua vòng sơ loại 
cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và 
chuyển đổi xanh” năm 2024 cấp vùng. Đó 
là cơ hội để tôi được giao lưu, học hỏi, có 
thêm kiến thức, kinh nghiệm trong thực 
tiễn khởi nghiệp. Hiện nay, cũng có một 
số đơn vị, cá nhân muốn đầu tư vào HTX 
nhưng vợ chồng tôi đang nghiên cứu nâng 
cao chất lượng sản phẩm và khảo sát thị 
trường rồi mới có quyết định.

Bà Đỗ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy đánh 
giá: Cùng với chị Vân, trên địa bàn huyện 
có nhiều sản phẩm khởi nghiệp, OCOP 
do phụ nữ làm ra. Các sản phẩm này là 
có nhiều thay đổi phù hợp sau khi được 
các cấp hội hỗ trợ như chất lượng, mẫu 
mã, cách tiếp cận thị trường... Các chị đã 
dựa vào nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa 
phương để phát triển sản xuất, kết nối 
chặt chẽ với các hộ nông dân để bảo đảm 
nguồn nguyên liệu dồi dào, đồng thời tạo 
việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ địa 
phương.

Khởi nghiệp
từ nông dược

XUÂN PHƯƠNG

Vợ chồng chị Vũ Thị Vân thu hoạch tía tô.

Mô hình của cựu chiến binh Nguyễn Tiến Chiến (người ngoài cùng bên trái) cho thu nhập hơn 500 
triệu đồng mỗi năm.
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Người Thái Bình
Đất Thái Bình

NGUYỄN THANH
Vũ Quý, Kiến Xương

Các hương chức tại nhà hội đồng làng Niệm Hạ, nay thuộc xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương (ảnh tư liệu - chụp năm 1928).

Dưới thời phong kiến và thời thuộc 
Pháp, hương đảng thường được 
coi như một triều đình nhỏ. Việc 

quy định thứ bậc ngồi dự tế lễ, hội họp, 
ăn uống ở chốn đình trung theo tôn ti trật 
tự là việc rất hệ trọng của mỗi cộng đồng 
làng xã. Tùy phong tục của mỗi làng, ngôi 
thứ được sắp xếp theo lối trọng tước (trọng 
chức tước), trọng xỉ (trọng tuổi tác) hay 
trọng học (trọng bằng cấp) mà đề ra quy 
định.

Về thứ hạng, mỗi làng quy định số 
lượng khác nhau. Có làng đặt thành ba 
hạng (hoặc ban, bậc), có làng đặt bốn hoặc 
năm hạng, một số làng đặt thành sáu, bảy 
bậc trở lên. Có làng quy định ở đình làng 
các vị chức sắc ngồi thành hai ban văn, võ. 
Có làng quy định thành hai sàn tả hữu, sàn 
bên hữu dành cho người có bằng cấp, sàn 
bên tả dành cho người có chức sắc...

Hương ước làng Cổ Am (Kiến Xương) 
quy định vị thứ thành 8 ban: Ban thứ nhất 
về kinh tế, quan tước hay ông cụ nào công 
lao hạng nhất trong làng. Ban thứ nhì, ông 
nào có bằng thông phán tại tòa, tân cựu 
chánh phó tổng. Ban thứ ba, người nào có 
chức dịch, có phẩm hàm và người có bằng 
suất đội trước cùng người huyện hào, tổng 
hào. Ban thứ tư, tân cựu chánh hội, tân 
cựu chánh lý và hương bá. Ban thứ năm, 
tân cựu phó hội thư ký, thủ quỹ, chưởng 
bạ, thí sinh. Ban thứ sáu, tân cựu giáp 
biểu, hương chánh. Ban thứ bảy, xã đoàn, 
trương tuần, xã sử. Ban thứ tám, người có 
bằng sơ học yếu lược cùng người mua vị 
thứ xã tư.

Hương ước làng Tử Tế (Kiến Xương) 
quy định ngôi thứ trong làng thành 10 bậc: 
1 - Chức sắc cử nhân; 2 - Tú tài, ấm sinh; 3 
- Chánh hội, lý trưởng tân cựu; 4 - Nhất nhị 
trường, viên tử; 5 - Huyện hào, tổng hào, 
chánh suất đội; 6 - Phó hội, phó lý tân cựu; 
7 - Chưởng bạ, hộ lại; 8 - Thư ký, thủ quỹ; 9 
- Khóa sinh, tộc biểu, hương sư, sơ học yếu 
lược, đội trưởng, xã đoàn; 10 - Hương hào, 
tuyển sinh, binh lính, trương tuần.

Làng Động Trung (Kiến Xương) quy 
định ngôi thứ thành 22 bậc: “Vị thứ trong 
làng thời nguyên tục dân cứ lão nào cao 
niên nhất thời ngồi ở trên còn như khoa 
sắc phẩm trật chiểu cao thấp mà ngồi. 1 - 
Chức sắc quan hàm cử nhân; 2 - Tú tài ấm 
sinh, chánh phó tổng tân cựu; 3 - Chánh 
hội tân cựu; 4 - Lý trưởng tân cựu; 5 - Nhị 
nhất trường, huyện hào viên tử; 6 - Tổng 
hào; 7 - Phó hội tân cựu; 8 - Phó lý tân cựu; 
9 - Chưởng bạ; 10 - Hộ lại tân cựu; 11 - Thư 
ký tân cựu; 12 - Thủ quỹ; 13 - Khóa sinh; 14 
- Giáp biểu, giáp trưởng, hương sư; 15 - Sơ 
học Pháp Việt; 16 - Đội trưởng, ngũ trưởng; 
17 - Xã đoàn; 18 - Hương hào; 19 - Tuyển 
sinh; 20 - Binh lính, trương tuần, xã nhiêu; 
21 - Sơ học yếu lược; 22 - Dân đinh. Các vị 
thứ ấy nếu viên nào ra đình không theo 
phẩm trật mà ngồi hoặc viên nào mượn 
rượu làm rối trật tự thời đồng dân làm biên 
bản ký kết bắt lỗi người ấy phải ngồi riêng 
một mình, không ai được ngồi với người 
ấy. Nếu biết sự lỗi mà mình nói lại với đồng 
dân thời dân tạm tha cho lần đầu”.

Mục vị thứ trong hương ước làng Hạ 
Liệt (Thái Thụy) quy định thành bốn hạng: 
“Hạng nhất gồm những viên chức có phẩm 
hàm, ai cao hơn thì ở trên rồi đến chánh 
phó tổng, khoa mục tân học thì kể từ bằng 
thành chung trở lên, thứ đến chánh suất 
đội, tân cựu lý trưởng, tân cựu chánh phó 
hương hội, ai làm trước thì ở trên. Hạng 
nhì là lệ binh cấp bằng phó đội, đội trưởng, 
phó lý, thư ký văn bằng, thủ quỹ, thủ bạ, 

Hương ước xưa quy định 
về ngôi thứ trong làng

chưởng bạ, tổng đoàn, tổng hào, thứ đến 
lão nhiêu 70 tuổi mà trước có vị thứ đình 
trung. Hạng ba là lão nhiêu 80 tuổi, ngũ 
trưởng, xã đoàn, lính khố xanh, tộc biểu 
thứ đến lão nhiêu 70 tuổi. Hạng tư là lão 
nhiêu 60 tuổi, Pháp Việt tuyển sinh, sơ 
học yếu lược rồi đến các xã nhiêu vị thứ, 
đến tráng đinh ai nhiều tuổi ở trên, còn 
đều ngụ ở cuối cùng”.

Hương ước làng Vô Song (Đông Hưng) 
quy định về vị thứ đình trung:

- Có hai sàn tịch ở tả hữu đình chính 
trung gian. Văn từ tú tài Tây, Hán học từ tú 
tài trở lên có quan chức mới được dự ngồi 
sàn bên hữu. Vũ từ quản cơ trở lên có quan 
chức mới được dự ngồi sàn bên tả.

- Còn các sàn tả hữu đôi bên thời chức 
vị nào ngồi với chức vị ấy cho có phong 
thể. Nếu người nào ngồi loạn trật tự thời 
phải lỗi trầu rượu.

Hương ước làng Hóa Tài (Thái Thụy) 
quy định vị thứ theo việc đặt chiếu lễ ở 
đình: “Những người khoa mục từ tú tài, 
thông phán trở lên lễ một chiếu ngồi một 
hạng. Từ chánh phó tổng, tổng đoàn, 
phẩm hàm lễ chiếu thứ hai ngồi cùng một 
hạng. Chánh phó hội, lý trưởng và những 
người suất đội theo như thế lễ chiếu thứ 
ba ngồi cùng một hạng. Phó lý, thư ký, thủ 
quỹ, đội trưởng lễ chiếu thứ tư ngồi một 
hạng và những người đã vọng ngôi thì cũng 
theo như vị thứ ấy. Hạng binh lính cùng 
xã tư, tuần tư vọng ngôi thứ ở làng lễ một 
chiếu, ngồi một hạng”.

Hương ước làng Vân Đài (Hưng Hà) 
quy định vị thứ thành hai ban: ban hương 
ẩm chốn đình chung và ban tư văn tại đền 
Đức Thánh Mẫu. Ban hương ẩm chốn đình 
chung chia làm ba cấp:

Cấp nhất là văn khoa từ cao đẳng, trung 
học, chánh phó tổng, nghị viên trở lên. Vũ 
khoa từ chánh suất đội có thưởng hàm trở 

lên và tân cựu lý dịch có thưởng hàm đã đủ 
khao vọng rồi nhưng đều phải nộp lệ xôi 
cân, lợn thước đáng giá là 12 đồng.

Cấp thứ hai từ 18 đến 55 tuổi mà mua 
chân xã nhiêu rồi ai hơn tuổi thời vị thứ 
trên nhưng ai làm làm chánh phó lý, chánh 
phó hội đã khao vọng đồng dân rồi mà lại 
xin nộp lệ lợn, xôi thời cũng theo lên cấp 
nhất được. Còn người nào không có chân 
xã nhiêu gọi là giai hạng thời vị thứ phải 
sau hai cấp ấy.

Cấp thứ ba những người nào đến 55 
tuổi chức phận và chân xã nhiêu mà hơn 
tuổi trình dân ra lão thì vị thứ trên.

Ban vị thứ tư văn tại đền Đức Thánh 
Mẫu chia làm bốn cấp:

Cấp nhất là văn khoa từ cao đẳng, trung 
học, chánh phó tổng, nghị viên trở lên. Vũ 
khoa từ chánh suất đội trở lên và tân cựu lý 
dịch có phẩm hàm nữa.

Cấp thứ hai tân cự chánh phó hội, 
chánh phó lý, chưởng bạ và sơ học Pháp 
Việt, thủ quỹ, thư ký, binh lính mãn lệ.

Cấp thứ ba là ban lão từ người có chân 
xã nhiêu trở lên đến 55 tuổi trình dân ra 
lão, nhưng ai có chức phận cao hơn và hơn 
tuổi mà nộp lệ vọng trước thì vị thứ trên 
còn người nào có chân xã nhiêu mà đến 
tuổi cũng phải nộp lệ vọng lão mới là lão 
hạng theo vị thứ.

Cấp thứ tư là những người không có 
chân xã nhiêu gọi là giai hạng thì vị thứ sau 
người xã nhiêu. Trong các cấp ấy những 
người bất hảo thanh tích thì bất kỳ chức 
phận gì mà phạm vào công luật dân xã sẽ 
chiểu lệnh sức nặng nhẹ mà giáng vị thứ 
ấy.

Hương ước làng Trung Đẳng (Hưng Hà) 
quy định vị thứ chốn đình trung chia thành 
bốn cấp:

1 - Từ cử nhân, tú tài, chánh phó tổng, 
những người làm chức dịch được thưởng 

phẩm hàm cùng những người đi lính được 
suất đội, đội trưởng thì ngồi cấp nhất.

2 - Từ lý trưởng, chánh hội, phó lý, phó 
hội, chưởng bạ cùng với những người làm 
chức phận ấy mà đã được từ dịch và những 
người đi lính khố đỏ đã hết hạn về thì ngồi 
cấp nhì.

3 - Từ khóa sinh, thư ký, thủ quỹ, xã 
đoàn, trương tuần, quản xã và lính khố 
xanh hay đi phu trạm mãn hạn về cùng 
những mua vị thứ chức dịch và người làm 
tộc biểu thì ngồi cấp ba.

4 - Từ những người mua hương xã trở 
xuống thì ngồi cấp tư. Các vị thứ ấy hạng 
nào ngồi với hạng ấy, ai làm trước, mua 
trước, khao trước thì ở trên, ai chưa khao 
thì ngồi dưới.

Vị thứ làng Vị Khê (Hưng Hà) chia thành 
5 cấp:

1 - Thân hào, chánh phó tổng.
2 - Kỳ lý có phẩm hàm.
3 - Tiên chỉ, lý trưởng, thứ chỉ, phó lý.
4 - Chưởng bạ, hộ lại, cai đội.
5 - Thủ quỹ, thư ký, tộc biểu, tiểu học 

có văn bằng, trương tuần, khán thủ, xã 
nhiêu.

Cùng với việc quy định về ngôi thứ thì 
hương ước của các làng xã vào thuở trước 
còn có các chương, mục, điều, khoản quy 
định về việc bán vị thứ với những chức 
danh, thứ hạng và số tiền theo định lệ của 
mỗi làng. Vì có lệ bán vị thứ nên trong 
cùng hàng ngôi thứ của một chức hàm lại 
phân ra người đương giữ chức, người đã 
nghỉ và người mua chức. Ví như chức Lý 
trưởng thì Lý đương, Lý cựu, Lý mua ngồi 
cùng một chiếu và đều được gọi là cụ Lý. 
Để đảm bảo tôn ti trật tự theo ngôi thứ, 
trong nhiều bản hương ước đã quy định 
chi tiết về việc hội họp, ăn uống ở chốn 
đình trung phải giữ gìn kỷ cương theo thứ 
bậc đã quy định.
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Quê hương cách mạng
Biết bao mong ước đợi chờ

Mùa thu cách mạng duyên thơ mãi hồng
Mười chín tháng tám thành công

Cờ hoa thắm đỏ phượng hồng tung bay
Lòng người hồ hởi hăng say

Phá kho thóc Nhật từ nay khải hoàn
Niềm vui, hạnh phúc ngập tràn

Quê hương giải phóng, sao vàng tung bay
Thỏa lòng mong ước bấy nay

Quê hương cách mạng tháng ngày mãi xuân.

TRỊNH THỊ HỐT
Hải Phòng

Theo Đảng ta đi
Tôi lớn lên nơi bùn đất quê nghèo 

Từ chiêm mùa thuở làm ăn khốn khó 
Bao đói kém trong những ngày cực khổ 

Nhìn cánh đồng ngóng cây lúa cho bông.

Những khốn khó còn trong nỗi chờ trông 
Còn nhớ mãi ngày lấm lem bùn đất 

Những buổi chăn trâu bụng đói đau thắt ruột 
Cùng bắt cá mò cua lặn lội trên đồng.

Tôi nhớ về mùa lúa chẳng cho bông 
Mẹ cha nuôi tôi vô cùng khốn khó 

Chỉ tường đất nhà tranh mái xuề xòa rơm rạ 
Vẫn một lòng bám ruộng đất thủy chung.

Tiếp bước cha anh, tôi dần đã lớn khôn 
Vào bộ đội ra chiến trường chiến đấu 
Vì đất nước chẳng tiếc gì xương máu 

Giành độc lập, tự do, Tổ quốc vẹn toàn...

Quê hương chuyển mình, đất nước đã sang trang 
Đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới 

Theo Đảng ta đi quyết một lòng tiến tới 
Trường, trạm, điện, đường... quê hương thật khang trang.

Nay thảnh thơi bước trên quãng đường làng 
Chợt nhớ lại những ngày xưa xa ngái 

Đảng của nhân dân - Đảng thật là vĩ đại 
Theo Đảng ta đi hướng tới những niềm vui...

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thụy Văn, Thái Thụy

Sang thu
Tiếng ve đã lắng từ lâu

Trời thu ngăn ngắt sắc màu bình yên
Thoắt mưa xuống, chợt nắng lên

Dòng sông khoan nhặt về miền khơi xa

Cúc vàng lấm tấm trổ hoa
Thoảng làn mây trắng buông qua lững lờ

Lồng vào bóng trúc lơ thơ
Hương sen lan tỏa mặt hồ nước xanh

Tiếng chim lích chích chuyền cành
Tóc thề giăng mắc tơ tình thướt tha

Ngước nhìn vầng sáng thiên hà
Có chi không thấy ông già ngồi câu...

LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Thu mang màu nhớ
Chớm thu rồi em cầm nhớ tinh khôi 
Thả trượt dốc về phía đôi miền khát 

Nụ hôn xa theo sóng tình dào dạt 
Nghe tiếng cười trong vắt thuở xa xôi.

 
Thu vuông tròn với màu nhớ lên ngôi
Sắc hoe vàng rải bồi hồi trong nắng
Bên song thưa ai vẫn ngồi tĩnh lặng

Đôi mắt huyền thăm thẳm nhơ thu xưa.
 

Anh đã chờ mái phố ngủ ban trưa
Treo câu thơ chạm vừa nơi vòm lá

Cốm đầu mùa rưng rưng mùi thơm lạ
Bông dã quỳ thao thiết dạ bâng khuâng.

 
Trăng mùa thu như chín đỏ một vầng

Gắp ánh ngà em nâng niu cài tóc
Môi run run khăng khít thêm hàm ngọc

Vòng tay ôm da diết những ân tình.

NGÂN HẬU
Đông Hưng

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ảnh minh họaẢnh minh họa
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15 năm sau bại trận mà vua Thục chưa nguôi hận, vẫn nuôi hận tích lũy lương thảo tinh binh 100 vạn, lại 
ồ ạt kéo đến biên cương Văn Lang báo thù. Chúng chia làm 5 đạo, một đạo 20 vạn theo đường Lạng Sơn, 
Cao Bằng tiến vào, một đạo 25 vạn theo đường Châu Hoan, Châu Ái tới, một đạo binh 15 vạn theo đường 
Bố Chính, Minh Linh tiến vào, một đạo thủy binh 10 vạn theo đường cửa bể tiến vào... Đại Đạo và Đại Hải đại 
vương tâu với vua Hùng: “Thần vì bệ hạ mà tuyển tướng tài và tinh binh 30 vạn, 1.000 thuyền chiến, gánh 
việc khó nhọc thay bệ hạ. Chẳng quá 10 ngày thì đầu vua Thục sẽ treo trên cờ súy. Bệ hạ chớ lo lắng gì nữa”. 
Trên đường ra trận, đoàn quân của hai ông đến khu Bảo Nguyên, trang Quan Bế, huyện Ngự Thiên, bô lão, 
nhân dân giết trâu mổ bò làm lễ chúc mừng, hai ông kén nghĩa binh cường tráng ở khu Bảo Nguyên được 
25 người cho làm thủ túc. Giao chiến với quân Thục qua 12 trận, giết được hơn 3.000 quân Thục. Quân của 
Đại Đạo và Đại Hải tử trận quá nửa. Ngày 21 tháng 4, tình thế nguy nan, Đại Đạo và Đại Hải đại vương ngửa 
mặt lên trời mà than rằng: “Ra quân chưa báo đáp ơn vua, anh hùng không đội trời chung với giặc”. Dứt lời, 
hai ông gieo mình xuống biển... Các triều Đinh, Lê, Lý, Trần đều phong hai ông là Thượng đẳng phúc thần, 
vua Lê Trang Tông gia phong mỹ tự: Thượng đẳng tối linh Đại Đạo Quý Minh Đại vương và Đại Hải Tế thế 
Đại vương, chuẩn cho khu Bảo Nguyên, trang Quan Bế, huyện Ngự Thiên phụng thờ.

ĐẠI ĐẠO HẢI VƯƠNG

Theo tài liệu khảo cứu, vào thời Hùng 
Vương thứ 17, ở đạo Tuyên Quang, 
phủ Lạng Giang, huyện Tây Quan, 

trang Ngọc Chúc có một quan lang Phụ 
đạo thế truyền họ Hùng, tên Thanh, hiếu 
đễ khoan hoà, trung lương minh trí, tinh 
thông võ nghệ có sức trăm người không 
địch nổi. Thuở ấy, Hùng Duệ Vương nghe 
danh tiếng quan lang, một ngày vua vời 
quan lang đến, vấn danh rõ ràng rồi phong 
làm quan phủ của phủ Khoái Châu, đạo 
Sơn Nam (Thượng), được một năm quốc 
gia vô sự, nhân dân vui vẻ xướng ca, bốn 
bề cảnh tượng thái bình thịnh trị. Quan 
lang được vua ban cho chuyến công du 
đến khu Bảo Nguyên. Duyên không hẹn 
trước, trang có con gái họ Nguyễn tên là 
Lan Hoa nương, tuổi vừa 18, công dung 
ngôn hạnh, nhan sắc chim sa cá lặn, trăng 
thẹn hoa hờn. Say sắc hương trời, quan 
phủ quan sai người đưa đồ sính lễ đến hỏi 
làm vợ. Vợ chồng họ Nguyễn đều hoan hỷ 
thuận gả. Phủ quan đón về ở hành cung.

Nhưng, rủi thay, năm năm mà mộng 
chung tư chưa từng ứng nghiệm. Một hôm, 
Phủ quan nói với phu nhân rằng: “Ta đã 
ngoại tứ tuần mà chưa có con cái, có lẽ là 
lòng trời chưa thấu hoặc việc người còn 
thiếu sót gì mà đến nỗi này chăng? Nhược 
bằng vợ chồng ta tìm chốn linh từ, Phật tự, 
dâng một nén hương cầu đảo để có con nối 
dõi, kẻo mắc vào tội đại bất hiếu: “Bất hiếu 
hữu tam vô hậu vi đại”. Nói xong, bèn sắm 
sửa lễ chay đến chùa Phật Tích huyện Tiên 
Du, đạo Kinh Bắc là nơi rất linh ứng, nước 
đảo dân cầu, tất đều ứng nghiệm thỏa 
lòng. Lúc bấy giờ vợ chồng Phủ quan hành 
lễ ở chốn Tam bảo Phật tiền, khấn xong 
hai vợ chồng trở về đến sông Thiên Đức 

tận đáy nước hết ngày mới lên, lại khiến 
được phép lạ hô phong hoán vũ, trời đất 
mù mịt đến hơn 10 ngày chưa dứt. Vua 
cho là kỳ nhân trong thiên hạ liền phong 
một ông làm Đại Đạo tướng quân và một 
ông làm Đại Hải tướng quân, lưu lại triều 
giúp nhà vua, lưu triều 20 năm. Ở du cung, 
Phủ quan và phu nhân đã già, một ngày, 2 
người đột ngột qua đời, nhằm ngày 5 tháng 
5. Nhận tin dữ, Đại Đạo, Đại Hải đau xót tột 
cùng, bèn mổ trâu, bò làm lễ an táng song 
thân phụ mẫu, chọn đất lành an táng.

Bối cảnh khi Hùng Duệ Vương 105 tuổi, 
vua nước Thục nắm thông tin vua Hùng 
đã cao tuổi mà 20 hoàng tử đều quy tiên, 
không ai kế nghiệp, bèn thừa cơ phát động 
50 vạn binh mã, 8.000 ngựa tốt, 3.000 
thuyền chiến, chia hai đường thủy bộ cùng 
tiến đến cửa bể Quảng Yên cướp bóc của 
cải chia ba thiên hạ. Thư ngoài biên cương 
cáo cấp, địa phương dâng biểu tâu về vua 
một ngày 5 lần. Vua rất lo lắng gọi con rể 
là Tản Viên Sơn Thánh cùng với Đại Đạo 
và Đại Hải tướng quân, ban cho binh hùng 
30 vạn, danh tướng 300 viên, chia làm 
hai đạo thủy bộ đại chiến, đánh 30 trận 
mà chưa phân thắng bại. Sơn Thánh Tản 
Viên dẫn binh trở về bản châu, tay trái cầm 
sách, tay phải chống gậy trúc, ngẩng mặt 
lên trời ước, ước một lát bỗng thấy một vị 
đại thần ở trên trời giáng xuống đứng giữa 
đám mây, tay cầm loa đồng thổi một trận 
gió, trời đất mù mịt, mưa gió liên tiếp cát 
bụi, đá bay, quân Thục đại bại tan tác, trận 
ấy Sơn Thánh Tản Viên nhân lúc trời đang 
gió mưa xông lên chém được 50 đầu tướng 
Thục, sĩ tốt chết nhiều vô kể, với thế trúc 
chẻ ngói tan, uy phong bẻ cành khô chẻ 
gỗ mục, một chiếc xe không về, một con 
ngựa không còn, bắt được ấn tín của tướng 
Thục. Vua Thục chạy về nước. Đại Đạo và 
Đại Hải cùng Tản Viên Sơn Thánh dâng 
biểu lên vua, vua được tin cả mừng, bèn 
hạ chiếu gọi hai ông về. Hai ông làm lễ bái 
tạ nhà vua, vua truyền văn võ bá quan mở 
tiệc yến ẩm, gia phong cho công thần. Sắc 
chỉ gia phong cho Đại Đạo làm Thống Chế 
đại tướng quân. Gia phong cho Đại Hải làm 
Thái Bảo đại tướng quân thăng làm Thống 
chế đạo Sơn Tây và đạo Kinh Bắc.

(sông Tiên Hưng bây giờ). Khi ấy là mùa hạ 
nóng nực, phu nhân bèn xuống sông tắm, 
bỗng thấy trời đất mù mịt, mặt nước sóng 
cồn, các loài cá hình nghê, côn, ngạc đều 
nổi hết trên mặt nước, mặt sông nổi muôn 
lớp sóng cồn cuồn cuộn sục sôi. Giữa lúc 
ấy có một con giao long cuốn lấy phu nhân 
ba vòng, phu nhân bàng hoàng bất tỉnh 
nằm như thây người chết. Quấn một lúc 
lâu, giao long tự nhiên biến mất, phu nhân 
tỉnh dậy, lên bờ kể hết chuyện với Phủ 
quan. Phủ quan nghĩ thầm rằng giao long 
đã hoan giao với nàng, bèn nói rằng: đó 
là thủy thần giáng thế, để giúp nước cứu 
dân, đợi xem chớ nên nghi ngại. Nói xong 
liền làm mâm cỗ chay lễ bái tạ, rồi trở về 
chốn cũ hành cung ở khu Bảo Nguyên. Từ 
đấy phu nhân thấy trong dạ mình luôn có 
tiếng rầm rầm như sấm, rồi có mang, trải 

12 tháng, đến ngày 1 tháng 4 mùa hạ vào 
giờ Ngọ thì phu nhân sinh ra một bọc vỡ ra 
hai quả trứng. Phủ quan cho là kỳ dị. Hôm 
ấy Phủ quan lại đem hai quả trứng vứt ra 
sông, đến giờ Dậu trên trời có 3 tiếng sét, 
mưa gió nổi lên ầm ầm, bỗng thấy trứng vỡ 
ra, hai hài nhi trai, hương thơm sực nức khí 
tốt chan hòa. Sấm sét ngừng, Phủ quan vui 
mừng khôn xiết, đón hài nhi về nhà, làm 
con. Ngày qua, tháng lại, hai hài nhi trai 
lớn dần, được 100 ngày đều có diện mạo 
như rồng, sau lưng mỗi bé đều có hai hàng 
vảy cá như 28 vì sao tô điểm, kỳ hình dị 
tướng. Phủ quan đại mừng cho là trời ban 
phúc, bèn tấu sớ lên nhà vua. Quan phủ 
đưa hai con ra mắt vua, nhà vua thấy hai 
ông tướng mạo đường đường oai phong 
lẫm liệt cho là kỳ nhân ở trên đời, thử hỏi 
tài năng thì hai ông bèn xuống sông lặn 

Truyền ngôn, một hôm phủ quan đóng xe trải xem phong cảnh núi sông hết thảy không nơi nào không đến. Lúc trở về đến khu Bảo 
Nguyên, trang Quan Bế, huyện Ngự Thiên, phủ quan dừng xe nghỉ lại qua 3, 4 hôm, phụ lão và nhân dân đều đến làm lễ mừng. Việc 
xong, quan nhân đi xem địa thế dân tình, bỗng thấy núi non quanh co uốn khúc như rồng hổ ấp ôm, tứ linh chầu lại, núi non la liệt 
đều cùng hướng về, thực là nơi quý địa. Phủ quan nhìn xem không chán, bèn truyền người dân thiết lập “du cung” bên sông để làm 
nơi nghỉ ngơi. Việc đã hoàn thành, bèn ở lại chốn “du cung” khuyến khích nhân dân, lấy nông tang làm gốc, hưng lợi trừ hại, người 
ta ai ai cũng đều cậy nhờ.

Làng Đìa, xã Hồng An, huyện Hưng Hà - địa danh cổ được xác định là thủ phủ của huyện Ngự Thiên.

QUANG VIỆN
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SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kiến thức

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trân trọng!

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình 
tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản 
văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các 
cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. 
Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Thanh, 
Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Nguyễn Tường 
Thuật (Thái Thụy); Đặng Toán (Đông 
Hưng); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Lại 
Thị Phượng (Hội Nông dân tỉnh); Bích 
Hạnh, Hải Thọ (Đài TTTH thành phố 
Thái Bình); Thu Hường, Trần Hiền (Đài 
TTTH Tiền Hải); Tô Phượng, Đức Chung 
(Đài TTTH Đông Hưng); Tiên Dung (Đài 
TTTH Vũ Thư); Thanh Huyền (Đài TTTH 
Kiến Xương); Hoàng Hương (Đài TTTH 
Thái Thụy); Nguyễn Thị Thủy (Nghệ An); 
Lê Thị Kết, Nguyễn Thị Hải (Hà Nội); 
Nguyễn Lê Ái Ngọc, Nguyễn Ngọc Minh 
Anh, Thạch Bích Ngọc (Thành phố Hồ Chí 
Minh); Nguyễn Thế Nhân (Quảng Bình); 
Linh Châu (Hà Tĩnh); Nguyễn Ngọc Hưng 
(Quảng Ngãi); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần 
Thơ); Nguyễn Đình Thu (Bình Định)...

Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 
Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) 

và Quốc khánh 2/9, cảm tác trước vẻ đẹp 
quê hương, đất nước khi mùa thu sang, các 
CTV đã gửi cộng tác nhiều thơ, tản văn về 
chủ đề này. Tiêu biểu, CTV Nguyễn Tường 
Thuật có thơ “Theo Đảng ta đi”, “Mùa thu 
con nhớ Bác Hồ”, “Về làng”; CTV Đặng 
Toán có bài thơ “Thắp nụ cười Tổ quốc”; 
CTV Nguyễn Thị Thủy có thơ “Thu sang”, 
“Xao xuyến giao mùa”; CTV Linh Châu có 
tản văn “Chạm vào mùa thu”... 

Mùa thu cũng là mùa tựu trường với 
nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm của tuổi 
học trò. Chủ đề này, CTV Nguyễn Ngọc 
Minh Anh có bài “Ngày khai giảng”; CTV 
Nguyễn Đình Thu có bài “Thân thương 
ngày khai trường”; CTV Lê Thị Ngọc Nữ 
có bài “Ngày hội khai giảng”...

Hướng đến tết Trung thu, CTV Ngọc 
Tuyền có bài “Chú Cuội và đêm trăng”; 
CTV Lê Thị Kết có bài “Sử dụng và bảo 
quản bánh trung thu”; CTV Nguyễn Thị 
Hải có bài “Làm sao để mua được bánh 
trung thu chất lượng, an toàn?”... 

Trong tuần, các CTV trong tỉnh đã 
gửi về Tòa soạn nhiều tin, bài thời sự ở 

nhiều lĩnh vực, tiêu biểu CTV Tô Phượng 
có tin: Đông Hưng tập huấn nghiệp vụ 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước và tin: 
Khánh thành nhà tình thương cho học 
sinh nghèo hiếu học; CTV Thu Hường có 
tin: Tiền Hải tổ chức giải thể thao chào 
mừng 79 năm ngày truyền thống Công 
an nhân dân Việt Nam; CTV Lại Thị 
Phượng có tin: 2.800 hội viên, nông dân 
được tập huấn kiến thức về sản xuất nông 
sản, thực phẩm chất lượng an toàn; CTV 
Trần Hiền có tin: Khánh thành nhà tình 
thương cho học sinh nghèo hiếu học tại 
Tiền Hải; CTV Lương Thế Lộc có tin: Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh truyền thông về công 
tác bảo vệ môi trường; CTV Thanh Huyền 
có tin: Huyện Kiến Xương triển khai công 
tác phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất 
lúa vụ mùa và chuẩn bị cho sản xuất cây 
màu vụ đông năm 2024; CTV Đức Chung 
có tin: Trung ương Đoàn phối hợp với 
Ngân hàng Vietcombank trao tặng máy 
tính cho các trường học tại huyện Đông 
Hưng. CTV Bích Hạnh, Hải Thọ có phóng 
sự truyền hình: Thành phố Thái Bình 
giám sát, khống chế dịch sốt xuất huyết 
lây lan, phản ánh việc thành phố Thái 
Bình tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch sốt xuất huyết lây lan trên 
địa bàn... Gương điển hình, CTV Hoàng 
Hương có bài: Đại úy Vũ Quang Mạnh 
- một chỉ huy trẻ vì nhân dân phục vụ”. 

Theo bài viết: Đại úy Vũ Quang Mạnh, 
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - 
kinh tế - ma túy, Công an huyện Thái 
Thụy là một chỉ huy trẻ, luôn giữ vững 
bản lĩnh của người chiến sĩ công an, tham 
gia triệt phá thành công nhiều vụ án hình 
sự, góp phần mang lại sự bình yên cho 
nhân dân... 

Chuyên mục “Người Thái Bình - đất 
Thái Bình” tuần này, CTV Nguyễn Thanh 
có bài: “Hương ước xưa quy định về ngôi 
thứ trong làng”.

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác 
đã, đang được biên tập, chọn đăng tải 
trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.
com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban 
Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm 
ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và 
mong các bạn tiếp tục cộng tác thường 
xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị 
các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện 
thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, 
đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, 
có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề 
nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để 
đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn 
gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, 
số 126, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
tsbaothaibinh@gmail.com.

Đến mệt vì “Cỏ gấu”

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bác sĩ  BÙI VŨ KHÚC

Dân than phiền!
Quái lạ cho cái giống “Cỏ gấu”, sao 

mà nó tác oai tác quái đến lạ kỳ. Cứ ở đâu 
có tí màu tí mỡ, tí nắng, tí nước là chúng 
xuất hiện. Từ đất chua, đất mặn đến đất 
cát, đất sa, đất gan gà pha lẫn sỏi đá, 
chúng đều xơi tuốt tuồn tuột. Đặc biệt là 
“Cỏ gấu” không từ bất kỳ mảnh ruộng, 
thửa vườn hay cánh rừng nào, kể cả  diện 
tích rộng hẹp, vuông tròn hay chéo méo, 
xen kẹp, chúng chẳng nề hà gì mà không 
xuất hiện, sinh con đẻ nhánh chằng chịt, 
xâm lấn rồi lên xanh mơn mởn.

“Củ gấu”, theo đông y gọi là vị thuốc 
Hương phụ, tuy có chút giá trị chữa bệnh 
(cho phụ nữ là chính), nhưng so với tác 
hại và sự phá hoại của chúng thì không 
biết đường nào mà kể xiết. Chỉ cần vài 
ngày, vài tuần hoặc cùng lắm là vài tháng 
thì cỏ gấu đã đẻ ra ngũ - lục - thất - bát - 
cửu - thập... đời rồi. Củ mẹ đẻ ra củ con, 
củ con đẻ ra củ cháu, chắt, chút, chít... 
cứ tầng tầng lớp lớp mà mọc đan vào 
nhau. Ở dưới thì củ đẻ ra củ, ở trên thì ra 
hoa kết trái, xõa chùm, rơi hạt, mọc lên 
dày đặc, xanh rì như gieo mạ.

“Cỏ gấu” mọc chen hết các cây rau 
màu, xâm lấn ăn cùn ăn cụt màu mỡ của 
cây cối gieo trồng cũng như cây cối mọc 
tự nhiên.

Trời đất ơi! nhìn cỏ gấu mọc lên 
xanh rì mà xót xa cho lúa, ngô, khoai, 
sắn... thương thay cho nhãn, mít, bưởi, 
xoài... “Cỏ gấu” đã xà xẻo xơi cho đến 
cạn kiệt dinh dưỡng rồi, thì hỏi rằng cây 
cối chúng sinh còn gì ăn mà không  héo 
úa còi cọc, còn lấy đâu ra mà đơm hoa 
kết trái. Nhiều loại cây tự héo và chết đói 
vì “Cỏ gấu” lấn át chèn ép, ăn hiếp rau 
màu.

Ban đầu thấy cỏ gấu mọc nhiều, người 
ta đã phát động nhau, hăm hở cầm cuốc 

thuổng, mai, chép, rổ sảo ra đào nhổ, hy 
vọng nhanh chóng triệt nọc được họ nhà 
“Cỏ gấu” tham ăn mà vô tích sự này.

Nào ngờ đâu càng đào càng thấy, củ 
sau to hơn củ trước, củ ở dưới sâu thì 
nhiều nhánh nhiều chẽ hơn củ ở trên 
nông.  Họ nhà “Cỏ gấu” cứ ôm chặt lấy 
nhau, xoắn bện chằng chịt vào nhau bởi 
những tia, những dây, những chà, những 
rễ, có lúc không còn phân biệt được 
đâu là củ ông, đâu là củ cháu, củ nào có 
trước, củ nào có sau, thần dân thật vô 
cùng lo lắng, chán nản và mệt mỏi.

Mỗi đợt đào diệt xong tưởng đã yên 
thân, nhưng sau một trận mưa đổ xuống, 

không để ý vài ngày ra trông đã thấy các 
nõn mầm nào là 1 lá, 2 lá, 3 lá... đâm lên 
tua tủa, chỉ vài tuần sau đã thấy những 
vạt cỏ gấu xanh rì. 

Nạn “Cỏ gấu” đã cướp đi không biết 
bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt, 
cướp đi cả tinh thần và sức khỏe của 
người dân.

Cứ mỗi lần phát động chiến dịch đào 
“Cỏ gấu”, trong lúc giải lao, bọn trẻ lại la 
cà hóng chuyện mấy cụ ông, tóc đã bạc 
trắng như cước, các cụ vừa rít thuốc lào 
nhả khói thản nhiên lên trời, vừa nói như 
thôi miên: Riêng cái anh củ gấu này, từ 
đời cha ông chúng tôi, nay đến chúng tôi 

đã đào diệt liên tục, thế mà bây giờ hắn 
vẫn còn vẫn có. Cứ ngơi ra không đào 
không diệt là y như rằng chúng lại nhoi 
lên mọc bậy. Càng để lâu chúng càng 
sinh sôi nảy nở, ăn tiệt cả màu mỡ cây 
trồng. Biết là không thể  triệt nọc được 
chúng, nên cứ phải truyền kiếp cho nhau 
mà đào mà diệt, không ngừng không 
nghỉ, nhổ diệt thường xuyên thì mới đỡ. 

Rõ khổ với cái của nợ này!
Vậy có thơ rằng:

Nhân đây kể chuyện về cỏ gấu
Hỏi chuyện cây có thấu chuyện đời

Chỉ lo “gấu” tốt bời bời
Bao giờ mới được nghỉ ngơi yên hàn?

Cỏ gấu, còn gọi là cây Hương phụ.
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THÁI BÌNH CAM KẾT TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI... (Tiếp theo trang 1)

ĐẶNG ANH

Ngày 5/9/2024, cùng với học sinh 
cả nước, hơn 400.000 học sinh 
trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức 

bước vào năm học 2024 - 2025. Thời điểm 
này, các cơ sở giáo dục đang gấp rút hoàn 
thiện các hạng mục công trình, rà soát, tu 
sửa cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào năm 
học mới.

Để bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất 
cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và 
giáo dục trẻ, những ngày này, cùng với 
các trường học trên địa bàn thành phố 
Thái Bình, Trường Mầm non Hoa Hồng 
đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác 
chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
đồ dùng học tập, sẵn sàng cho năm học 
mới. Bà Quách Thị Mai, Hiệu trưởng nhà 
trường cho biết: Ngay từ cuối năm học 
2023 - 2024 và trong 2 tháng hè vừa qua, 
nhà trường đã tập trung rà soát, kiểm kê 
các điều kiện về cơ sở vật chất, đồng thời 
tu bổ, sửa chữa các hạng mục đã xuống 
cấp. Cô và trò nhà trường rất phấn khởi 
bởi năm học mới này nhà trường được 
làm mới 728m2 sân và một sân chơi có 
mái che cho trẻ nhà trẻ từ nguồn ngân 
sách nhà nước. Đây là sân chơi “2 trong 
1” vừa làm chống thấm mái nhà bếp vừa 
làm sân chơi cho học sinh. Cùng với đó, 
từ nguồn tiết kiệm thường xuyên, nhà 
trường trang bị cho 12 lớp mẫu giáo toàn 
bộ hệ thống tủ tư trang và kệ đồ chơi, 
đồng thời mua mới ghế, bảng và giá để 
giày dép cho 2 lớp. Ngoài ra, để tạo môi 
trường xanh, sạch, đẹp, an toàn chào 
đón trẻ tới trường, nhà trường tiến hành 
vệ sinh toàn bộ khu vực trong và ngoài 
lớp học. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 
viên tôn tạo vườn hoa cây cảnh, vệ sinh 
đồ dùng, đồ chơi, sân trường, khuôn 

Bảo đảm cơ sở vật chất 
cho năm học mới

viên trước và sau khu lớp học, sẵn sàng 
bước vào năm học mới.

Năm học này, huyện Đông Hưng có 102 
trường học, 4 cơ sở mầm non độc lập với 
hơn 43.000 học sinh các cấp học. Từ đầu 
năm 2024 đến nay, toàn huyện có 17 cơ sở 
giáo dục được tu sửa, nâng cấp, xây mới 
phòng học, phòng chức năng, khu phụ 
trợ, công trình vệ sinh từ nguồn ngân sách 
của huyện. Ông Trần Đức Cường, Trưởng 
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: 
Cùng với kinh phí được phân bổ của trung 
ương, của tỉnh, các nguồn vốn từ chương 
trình xây dựng nông thôn mới, đấu giá 
quyền sử dụng đất, ngân sách huyện, xã, 
các nguồn xã hội hóa và Tổ chức Latter-
day Saint Charities (Hoa Kỳ), huyện được 

tài trợ xây mới 1 công trình vệ sinh, nước 
sạch cho Trường Tiểu học Đông Phong 
với kinh phí gần 750 triệu đồng; xây mới 
59 phòng học ở 10 trường học; tu sửa, cải 
tạo, sửa chữa 152 phòng học ở 32 trường 
học với tổng kinh phí 59,5 tỷ đồng. Đến 
nay, các cơ sở giáo dục đều được lắp đặt 
camera tại các phòng học, phòng họp trực 
tuyến, lắp đặt ti vi thông minh, máy chiếu 
để thực hiện các nhiệm vụ dạy học và khai 
thác học liệu điện tử. Đặc biệt, nhiều đơn 
vị đã nghiên cứu, vận dụng triển khai mô 
hình thư viện thân thiện phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương một cách linh 
hoạt và hiệu quả nhằm hình thành thói 
quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên 
cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho 

học sinh, góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện.

Để chuẩn bị cho năm học mới, sau khi 
kết thúc năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục 
và Đào tạo đã chỉ đạo phòng giáo dục và 
đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với 
các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, 
đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, sửa 
chữa cơ sở vật chất trường, lớp. Ngoài các 
công trình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo 
chỉ đạo các trường chú trọng đến cảnh 
quan sư phạm, môi trường học tập như: 
sơn, trang trí lại khuôn viên nhà trường, 
tạo cảnh quan thoáng mát, sạch đẹp để 
đón học sinh trở lại trường. Thời gian 
qua, cùng với nguồn vốn từ ngân sách nhà 
nước, các địa phương, cơ sở giáo dục đã 
tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực 
hiện đúng kế hoạch việc tăng cường cơ sở 
vật chất, thiết bị trường học đáp ứng việc 
thực hiện chương trình GDPT 2018. Theo 
đó, các trường đã mở rộng thêm 14,7ha với 
tổng kinh phí hơn 78 tỷ đồng. Cải tạo, sửa 
chữa, xây dựng mới phòng học, phòng bộ 
môn, hành chính quản trị, các công trình 
phụ trợ và thư viện với tổng kinh phí hơn 
560 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã 
ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, 
sử dụng kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, 
mua sắm tài liệu, phần mềm, trang thiết 
bị phục vụ chương trình GDPT 2018, trong 
đó hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng 
gần 54 tỷ đồng để sửa chữa, bảo dưỡng các 
công trình trường học và sử dụng trên 71 
tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, phần 
mềm, tài liệu giảng dạy. Tháng 4/2024, 
HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án xây dựng nhà học, các hạng mục 
phụ trợ Trường THPT Hưng Nhân với tổng 
mức đầu tư dự kiến hơn 46 tỷ đồng, đôn 
đốc thực hiện các quy trình lựa chọn nhà 
thầu gói thầu đầu tư xây dựng Trường 
THPT Nam Tiền Hải với tổng mức đầu tư 
hơn 20 tỷ đồng.

Những ngôi trường, lớp học được 
xây mới, sửa chữa khang trang, bổ sung 
nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại... là 
động lực để toàn ngành giáo dục và đào 
tạo bước vào năm học mới với tinh thần 
quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt và thực 
hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm mà ngành đề ra.

Trường Mầm non Hoa Hồng (thành phố Thái Bình) đầu tư bàn ghế mới từ nguồn tiết kiệm thường xuyên.

Thượng Hải nói riêng. Trên tinh thần 
cầu thị, sẵn sàng hợp tác và quyết tâm 
cao của đội ngũ lãnh đạo tỉnh, đồng chí 
cam kết Thái Bình sẽ đồng hành, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc 

nói chung, Thượng Hải nói riêng đến tìm 
hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả, cùng phát triển tại tỉnh 
Thái Bình.

Trao đổi với đoàn công tác xúc tiến 
đầu tư của tỉnh, đại diện các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư tại Thượng Hải khẳng 
định: Việt Nam là đối tác quan trọng của 
Trung Quốc và là thị trường tiềm năng, 
có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian 
gần đây; đặc biệt, đối với tỉnh Thái Bình, 
đây chính là địa phương đang vươn lên 

mạnh mẽ, đang trở thành điểm đến đầu 
tư hấp dẫn bậc nhất các tỉnh phía Bắc 
Việt Nam. Trong thời gian tới, các doanh 
nghiệp Thượng Hải hy vọng sẽ có cơ hội 
hợp tác đầu tư tại Thái Bình với mục tiêu 
hai bên cùng phát triển.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham quan hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Sản xuất bao bì Kelin.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
tặng quà lưu niệm Công ty TNHH Công nghệ ô tô Launch Thượng Hải.


